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XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở 

HÀ NỘI 

 Vũ Tuấn Hưng 

Nguyễn Danh Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phân tích định lượng với ma trận đánh giá yếu tố bên trong (IFE) 

và bên ngoài (EFE) nhằm xác định các định hướng chiến lược phát triển du lịch bền vững của thủ đô 

Hà Nội. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng ma trận SWOT, ma trận QSPM, mô hình quản trị chiến 

lược toàn diện dựa trên khảo sát 20 cá nhân gồm lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân 

trong lĩnh vực du lịch. Kết quả nghiên cứu đã tìm ra 6 nội dung định hướng chiến lược nhằm phát 

triển du lịch bền vững tại thủ đô Hà Nội gồm: chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch; chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực du lịch; chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch; chiến lược phát triển du lịch 

xanh, bền vững; chiến lược thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch; chiến lược hoàn thiện hoạt động 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. 

Từ khóa: Chiến lược phát triển; Du lịch bền vững; Hà Nội. 

Đặt vấn đề 

Với xu thế phát triển kinh tế và hội nhập 

mang tính toàn cầu, du lịch là một trong những 

ngành kinh tế mang nhiều nguồn thu cho đất 

nước. Du lịch có thể đóng vai trò quan trọng 

trong việc giúp quốc gia đạt các mục tiêu phát 

triển bền vững mà Liên hợp quốc đã đề ra. Ở 

Việt Nam, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị đã khẳng định, 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn. Điều đó cho thấy, du lịch đã thực sự trở 

thành một ngành kinh tế then chốt cần được đầu 

tư. Chính vì vậy, du lịch bền vững là một phần 

quan trọng của phát triển bền vững, phát triển 

du lịch phải chú ý đáp ứng hài hoà sự bảo tồn 

và phát triển của các yếu tố kinh tế, xã hội và 

môi trường.   

Hà Nội là một thành phố có nhiều tiềm năng 

thuận lợi trong phát triển du lịch. Với lợi thế vị 

trí địa lý và đa dạng tài nguyên du lịch, trong 

những năm gần đây, ngành du lịch thủ đô đã có 

những cố gắng, nỗ lực phát triển với mục tiêu 

đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

của thủ đô và cũng đã đạt được một số kết quả 

nhất định. Đáng chú ý, năm 2019, tổng lượt 

khách đến Hà Nội du lịch ước đạt xấp xỉ 29 

triệu, tăng 10,1% so với năm 2018. Doanh thu 

từ du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với 

năm 2018 (Tổng cục Du lịch Việt Nam, 2019). 

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch của thủ đô Hà 

Nội chưa tương xứng với lợi thế so sánh, tiềm 

năng vốn có và tồn tại một số hạn chế. Trong 

đó, những hạn chế đang dần bộc lộ từ góc độ 

phát triển du lịch thiếu bền vững, chưa có tầm 

nhìn dài hạn. Những hạn chế này đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến sự phát triển bền vững của ngành 

du lịch thủ đô Hà Nội. Vì vậy, cần thiết phải xây 

dựng một chiến lược phát triển du lịch bền vững 

cho thủ đô Hà Nội trong thời gian tới. 

1. Khái luận về chiến lược phát triển du 

lịch bền vững 

1.1. Phát triển du lịch bền vững 
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Cho đến nay, vẫn có nhiều quan niệm khác 

nhau về phát triển du lịch bền vững. Tổ chức 

Du lịch Thế giới (WTO) đã đưa ra định nghĩa 

về du lịch bền vững tại Hội nghị về Môi trường 

và Phát triển của Liên hợp quốc tại Rio de 

Janeiro (1992) là: “Du lịch bền vững là việc 

phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng 

các nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người 

dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo 

tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc 

phát triển hoạt động du lịch trong tương lai. Du 

lịch bền vững sẽ có kế hoạch quản lý các nguồn 

tài nguyên nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh 

tế, xã hội, thẩm mỹ của con người, trong khi đó 

vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hoá, đa 

dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái 

và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống của con 

người” (WTO, 1992). Ngoài ra, Butler (1993) 

cho rằng “phát triển du lịch bền vững là quá 

trình phát triển và duy trì trong một không gian 

và thời gian nhất định, sự phát triển này không 

làm giảm khả năng thích ứng môi trường của 

con người trong khi vẫn có thể ngăn chặn những 

tác động tiêu cực đến sự phát triển lâu dài”. 

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành quốc tế 

WTTC (1996): “Du lịch bền vững là việc đáp 

ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng 

du lịch mà vẫn bảo đảm những khả năng đáp 

ứng nhu cầu cho các thế hệ du lịch tương lai” 

(WTTC), 1996). Machado nhấn mạnh đến tính 

bền vững của sản phẩm trong phát triển du lịch, 

sự phát triển du lịch bền vững là quá trình phát 

triển các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng các 

nhu cầu hiện tại của khách du lịch, ngành du 

lịch và cộng đồng địa phương mà không ảnh 

hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế 

hệ tương lai (Machado, 2003). 

Như vậy, đặc trưng cơ bản của du lịch bền 

vững là hoạt động du lịch mang lại giá trị kinh 

tế xã hội nhưng không hoặc ít gây tác hại cho 

môi trường. Phát triển du lịch bền vững nhằm 

hướng tới việc đáp ứng các nhu cầu phát triển 

du lịch của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại 

đến khả năng đáp ứng các nhu cầu phát triển du 

lịch của các thế hệ mai sau. Du lịch bền vững 

có giá trị rất lớn về mặt khoa học và thực tiễn, 

đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên 

cứu về du lịch và môi trường. Từ góc độ này, 

các nguyên tắc bảo đảm phát triển du lịch bền 

vững có thể được thể hiện như sau: 

- Khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên 

du lịch một cách hợp lý; 

- Hạn chế sử dụng quá mức tài nguyên du 

lịch và giảm thiểu chất thải; 

- Phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn tính 

đa dạng về thiên nhiên, văn hoá và xã hội; 

- Phát triển du lịch phải phù hợp với quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

- Phát triển du lịch phải cân đối với chia sẻ 

lợi ích đối với cộng đồng địa phương; 

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng 

địa phương trong phát triển du lịch. 

- Phát triển du lịch hiện tại không làm ảnh 

hưởng đến sự phát triển du lịch của thế hệ tương lai. 

1.2. Chiến lược phát triển du lịch bền vững 

Chandler định nghĩa chiến lược như là “việc 

xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản của 

doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các 

hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực 

cần thiết để thực hiện mục tiêu này” (Chandler, 

1962). Sau đó, Johnson và Scholes định nghĩa 

lại chiến lược trong điều kiện môi trường có rất 

nhiều thay đổi “chiến lược là định hướng và 

phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành 

lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc 

định dạng các nguồn lực của nó trong môi 

trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường 

và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan” 

(Johnson & Scholes, 1992). Có thể hiểu, chiến 

lược phát triển du lịch là hệ thống các phân tích, 

đánh giá và lựa chọn về căn cứ định hướng của 
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chiến lược phát triển, các quan điểm cơ bản, các 

mục tiêu tổng quát và mục tiêu chủ yếu, các 

định hướng phát triển chủ yếu, các giải pháp cơ 

bản (chủ yếu thông qua các chính sách, quy 

hoạch phát triển, bồi dưỡng, khai thác, huy 

động và phân bổ, sử dụng các nguồn lực phát 

triển,...) để phát triển du lịch có hiệu quả. 

Như vậy, trên cơ sở các nội dung đã phân 

tích về chiến lược phát triển du lịch và phát triển 

du lịch bền vững, có thể đưa ra khái niệm chiến 

lược phát triển du lịch bền vững như sau: Chiến 

lược phát triển du lịch bền vững là những định 

hướng lớn và các giải pháp chủ yếu, tổng thể để 

phát triển du lịch một cách bền vững trong một 

giai đoạn dài với tầm nhìn đa diện và chỉnh thể. 

Theo cách hiểu trên, để đảm bảo yếu tố bền 

vững, chiến lược phát triển du lịch bền vững 

phải cân nhắc phương hướng khai thác, sử dụng 

tài nguyên du lịch cho phát triển, việc quản lý 

sao cho không chỉ thỏa mãn nhu cầu hiện tại mà 

còn đảm bảo cho nhu cầu phát triển du lịch qua 

nhiều thế hệ, xuất phát từ cả hai phía là cung và 

cầu du lịch. 

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển du lịch bền vững 

Nghiên cứu của Fred R. David, Thomas 

L.Wheelen, và SD. Hunger (2003) đã chỉ ra các 

yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến phát 

triển du lịch bền vững bao gồm: các yếu tố môi 

trường xã hội; các yếu tố văn hoá; hệ thống 

chính trị, pháp luật, chính sách, sự phát triển của 

khoa học kĩ thuật; điều kiện tự nhiên và môi 

trường. Môi trường vĩ mô tạo ra cơ hội nhưng 

cũng tồn tại những thách thức nhất định (Fred 

R. David và cộng sự, 2003). Theo M.Porter 

(2010), môi trường cạnh tranh ảnh hưởng trực 

tiếp đến quản trị chiến lược, vì vậy, cần dự báo 

chính xác môi trường cạnh tranh. Các yếu tố tác 

động đến cạnh tranh gồm: nhà cung ứng đầu 

vào, sản phẩm thay thế, người mua, cạnh tranh 

giữa các doanh nghiệp trong ngành. Các yếu tố 

môi trường vi mô bao gồm: nguồn nhân lực, cơ 

sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên hiện có, 

marketing, quản lý, hệ thống thông tin... và các 

yếu tố liên quan khác. Phân tích các yếu tố môi 

trường vi mô sẽ đánh giá được điểm mạnh - 

điểm yếu, là cơ sở để lựa chọn chiến lược phát 

triển (Michael E. Porter, 2010). Như vậy, tuỳ 

theo góc độ xem xét, sẽ có nhiều cách tiếp cận 

khác nhau về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển của du lịch bền vững. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đánh 

giá các yếu tố thuộc về môi trường vi mô và vĩ 

mô có tác động đến sự phát triển du lịch bền 

vững của thành phố Hà Nội bao gồm: nguồn 

nhân lực, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, 

marketing, quản lý, hệ thống thông tin, sản 

phẩm du lịch, các yếu tố môi trường xã hội, các 

yếu tố văn hoá, hệ thống chính trị, pháp luật, 

chính sách, sự phát triển của khoa học kĩ thuật, 

điều kiện tự nhiên và môi trường. 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển du lịch bền vững của thủ đô Hà Nội 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Nội (2019), ngành du lịch đóng góp 

quan trọng cho sự phát triển kinh tế của thủ đô 

thông qua tạo việc làm, tăng sinh kế và cải thiện 

thu nhập cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, 

những năm gần đây, ngành du lịch thủ đô phát 

triển nhanh, dẫn đến sự xuất hiện ngày càng 

nhiều các điểm du lịch tự phát, kém hấp dẫn, 

các nhà hàng, khách sạn kém chất lượng.  

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hà Nội (2019), tốc độ đầu tư cho ngành du lịch 

thủ đô Hà Nội là khá cao thông qua đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật kéo theo 

sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Tuy 

nhiên, nguồn vốn đầu tư chưa đồng bộ về mặt 

không gian và lĩnh vực, chủ yếu tập trung vào 

lĩnh vực nhà hàng - khách sạn trên địa bàn các 

quận nội đô, trong khi các lĩnh vực khác và khu 

vực ngoại thành còn hạn chế. 
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Công tác xúc tiến quảng bá du lịch, hình ảnh 

điểm đến của thủ đô ngày càng chuyển biến tích 

cực. Năm 2018, Hà Nội đã chi 2 triệu đôla cho 

video quảng bá du lịch Hà Nội trên kênh truyền 

hình CNN, tuy nhiên, hiệu quả mang lại vẫn 

chưa tương xứng. Điều đó cho thấy, quy mô hoạt 

động xúc tiến còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao, 

chương trình xúc tiến quảng bá du lịch còn chưa 

tạo được ấn tượng với người xem, chưa đáp ứng 

yêu cầu hội nhập và hợp tác phát triển (Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, 2018). 

Chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa đảm 

bảo theo hướng bền vững. Điều này thể hiện ở 

sự thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên nghiệp tại 

các điểm du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn. 

Tư duy làm du lịch của cộng đồng và tầm nhìn 

của các nhà quản lý du lịch còn hạn chế (Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, 2019). 

Hoạt động khai thác nguồn tài nguyên du lịch 

của thủ đô Hà Nội đang diễn ra ồ ạt trong những 

năm gần đây. Hoạt động du lịch có mức độ khai 

thác nhanh hơn, nhiều hơn làm giảm chất lượng 

dịch vụ du lịch, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư 

và nguồn tài nguyên du lịch. Song song đó, nhiều 

điểm du lịch đang bê tông hóa ồ ạt, khai thác du 

lịch bừa bãi, gây suy thoái môi trường và phản 

cảm với khách du lịch quốc tế (Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Hà Nội, 2019). 

Ngành du lịch Hà Nội chưa đánh giá được 

mức độ xuống cấp của điểm du lịch, mức độ tổn 

hại môi trường của khu du lịch. Đặc biệt, ở 

những điểm du lịch nổi bật, cường độ hoạt động 

khá cao, sự quá tải lượng khách chắc chắn sẽ gây 

tác động đến môi trường sống, nguồn tài nguyên, 

ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí 

và sự suy giảm đa dạng sinh học,... (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hà Nội, 2019). 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Thu thập dữ liệu thứ cấp 

Các số liệu và dữ liệu liên quan đến quá 

trình phân tích là những số liệu thứ cấp được 

thu thập chủ yếu từ báo cáo hoạt động kinh 

doanh du lịch của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2018 

- 2019 được lấy từ nguồn số liệu của Tổng cục 

Du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn 

sử dụng nguồn dữ liệu thu thập trên các bài báo, 

tạp chí, trên các trang web và một số thông tin 

từ sách có liên quan. 

Thu thập dữ liệu sơ cấp 

Nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn, tham 

khảo ý kiến, trao đổi thông tin về các phương 

pháp hoạch định chiến lược phát triển ngành du 

lịch, các yếu tố tác động đến sự phát triển du lịch 

bền vững của thành phố Hà Nội với 20 chuyên 

gia: 5 cán bộ lãnh đạo của UBND thành phố Hà 

Nội về phát triển du lịch bền vững, 5 cán bộ quản 

lý dự án về phát triển du lịch Hà Nội; 5 chuyên 

gia có trình độ chuyên sâu thuộc lĩnh vực quản 

trị chiến lược và 5 người đại diện các bên liên 

quan khác gồm doanh nghiệp du lịch và người 

dân địa phương để xác định mức độ quan trọng, 

điểm phân loại dựa vào việc tính toán các ma 

trận đánh giá yếu tố bên trong (IFE) và bên ngoài 

(EFE). Thời gian tiến hành nghiên cứu là tháng 

12 năm 2020. 

2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Phương pháp phân tích định tính 

Ma trận SWOT được sử dụng trong phân 

tích các yếu tố môi trường bên ngoài mà ngành 

du lịch Hà Nội phải đối mặt (các cơ hội và 

nguy cơ) cũng như các yếu tố thuộc môi trường 

bên trong của ngành du lịch (các điểm mạnh, 

điểm yếu). 

Phương pháp phân tích định lượng 

Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 

là công cụ được sử dụng để đánh giá những mặt 

mạnh và mặt yếu ảnh hưởng đến quá trình hoạt 

động kinh doanh của ngành du lịch. Ma trận IEF 

giúp các nhà quản trị xem xét được khả năng 
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phản ứng và nhìn nhận về những điểm mạnh, 

điểm yếu. Từ đó, sẽ giúp tận dụng được tối đa 

những điểm mạnh để khai thác và chuẩn bị nội 

lực đối đầu với điểm yếu và có thể tìm ra những 

phương thức nhằm cải tiến được các điểm yếu 

này (Phước Minh Hiệp, 2014). 

Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) tóm tắt 

và đánh giá các thông tin về các yếu tố chủ yếu 

liên quan đến môi trường bên ngoài, tổng hợp 

và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của 

môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình 

hoạt động kinh doanh. Qua đó, giúp đánh giá 

được mức độ phản ứng của ngành du lịch với 

những cơ hội, nguy cơ và đưa ra những nhận 

định về các yếu tố tác động bên ngoài là thuận 

lợi hay khó khăn cho ngành du lịch (Phước 

Minh Hiệp, 2014). 

Kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia trong 

lĩnh vực quản trị chiến lược tại Tổng cục Du 

lịch Việt Nam cho thấy, ma trận EFE và IFE 

được đánh giá là công cụ phù hợp trong hoạch 

định các chiến lược phát triển du lịch của Nhà 

nước và của từng địa phương. Do đó, nghiên 

cứu sử dụng ma trận EFE và IFE là công cụ 

phân tích thông tin một cách toàn diện nhất các 

yếu tố môi trường bên trong và môi trường bên 

ngoài có tác động đến ngành du lịch Việt Nam. 

Mỗi ma trận IFE và EFE bao gồm 10 đến 20 

yếu tố, tổng số điểm quan trọng của ma trận 

nằm trong khoảng từ 1 - 4 điểm. Nếu tổng điểm 

dưới 2,5; ngành du lịch yếu về các yếu tố bên 

trong, bên ngoài; nếu tổng điểm trên 2,5, ngành 

du lịch mạnh về các yếu tố bên trong, bên ngoài. 

Ngoài ra, bài viết còn sử dụng phương pháp 

nghiên cứu ma trận SWOT để hình thành các 

chiến lược khả thi có thể lựa chọn. Nghiên cứu 

sử dụng ma trận QSPM là công cụ cho phép 

đánh giá khách quan các chiến lược có thể thay 

thế dựa trên các yếu tố thành công chủ yếu bên 

trong và bên ngoài ngành du lịch (Phước Minh 

Hiệp, 2014). Bài viết cũng đề xuất một số giải 

pháp thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền 

vững của Hà Nội đến năm 2025. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Excel để 

tính toán các giá trị của những yếu tố thu thập 

được từ kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Định hướng phát triển du lịch bền 

vững của thủ đô Hà Nội đến năm 2025 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ 

trương phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của 

một thành phố trung tâm khu vực và cả nước, 

thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài 

nước đầu tư phát triển du lịch, đưa du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, 

xứng đáng là trung tâm du lịch của vùng đồng 

bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc. Đến 

năm 2025, ngành du lịch Hà Nội phải phát triển 

với yêu cầu của một thành phố du lịch ngang 

tầm khu vực và trên thế giới. Xây dựng hoàn 

chỉnh các khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải 

trí tổng hợp và nhiều khách sạn cao cấp hiện 

đại. Mở rộng không gian du lịch ngoại thành với 

nhiều nhà hàng – khách sạn mới và hệ thống du 

lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch cộng 

đồng... phục vụ ẩm thực tại điểm. Đa dạng hóa 

các sản phẩm du lịch, các loại hình ẩm thực, 

tham quan mua sắm, giải trí cuối tuần... đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu của du khách gần xa. Mở nhiều 

tuyến điểm du lịch mới, các chương trình du 

lịch liên vùng và du lịch quốc tế. Đào tạo đội 

ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp, phong 

cách phục vụ văn minh, lịch sự. Phấn đấu để thủ 

đô Hà Nội thực sự là “Điểm đến du lịch an toàn 

- thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”, nơi hội tụ 

của “những giá trị văn hóa nghìn năm”. 
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3.2. Kết quả phân tích Ma trận IFE

BẢNG 1. MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG NGÀNH (IFE) 

TT Các yếu tố bên trong Mức độ 

quan trọng 

Phân loại Điểm quan 

trọng 

Kết luận 

1 Cơ sở lưu trú du lịch 0,09 4,0 0,36 Mạnh 

2 Cơ sở ăn uống 0,07 3,0 0,21 Yếu 

3 Chất lượng cơ sở hạ tầng 0,08 4,0 0,36 Mạnh 

4 Lượng khách đến Hà Nội ngày 

càng tăng 

0,08 4,0 0,36 Mạnh 

5 Khả năng tài chính 0,08 2,0 0,16 Yếu 

6 Hệ thống thông tin chưa hiệu quả 0,06 2,0 0,12 Yếu 

7 Hoạt động marketing 0,11 4,0 0,44 Mạnh 

8 Nguồn nhân lực du lịch 0,11 4,0 0,44 Mạnh 

9 Thu hút đầu tư vào ngành 0,09 3,0 0,27 Mạnh 

10 Tài nguyên du lịch 0,11 4,0 0,44 Mạnh 

11 Sản phẩm 0,12 3,0 0,36 Mạnh 

 Tổng 1,00  3,52  

Nguồn: Kết quả điều tra nghiên cứu. 

Căn cứ đánh giá của các chuyên gia về du 

lịch, ma trận các yếu tố bên trong giúp ngành 

du lịch thủ đô Hà Nội xem xét lại các thông tin 

về các yếu tố chủ yếu liên quan đến môi trường 

nội bộ tác động và ảnh hưởng đến hoạt động 

của ngành du lịch. Số liệu Bảng 1 với tổng 

điểm quan trọng là 3,52 cho thấy, ngành du 

lịch thủ đô Hà Nội đã và đang tận dụng và khai 

thác khá tốt các yếu tố từ môi trường bên trong, 

hạn chế điểm yếu của mình trong việc phát 

triển ngành du lịch những năm qua đạt ở mức 

khá tốt. Tài nguyên du lịch, nguồn nhân lực du 

lịch và hoạt động marketing được đánh giá là 

thế mạnh nổi bật của du lịch thành phố Hà Nội. 

Hà Nội có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân 

văn phong phú, Hà Nội có hệ thống hồ đẹp, tạo 

nên giá trị cảnh quan rất riêng của Hà Nội. Đặc 

biệt Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, lễ 

Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Ca trù 

được UNESCO công nhận là di sản văn hóa 

thế giới, ngoài ra, hệ thống các văn bia tiến sĩ 

thời Lê Mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám được 

UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới  

thuộc chương trình ký ức thế giới của 

UNESCO. Do vậy, Hà Nội luôn được khách du 

lịch đánh giá là điểm đến hấp dẫn. Nguồn nhân 

lực du lịch của thành phố Hà Nội cũng được 

đánh giá có chất lượng tương đối tốt so với cả 

nước và chất lượng ngày càng cao (Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, 2019).
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Ma trận EFE

BẢNG 2. MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI NGÀNH (EFE) 

TT Các yếu tố bên ngoài Mức độ 

quan trọng 

Phân 

loại 

Điểm quan 

trọng 

Kết luận 

1 Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển 0,09 3,0 0,27 Cơ hội 

2 Ổn định về chính trị 0,12 4,0 0,48 Cơ hội 

3 Ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai 0,10 2,0 0,2 Thách 

thức 

4 Thu nhập của dân cư tăng 0,07 3,0 0,21 Thách 

thức 

5 Sự thay đổi trong cách sống và thị hiếu 

tiêu dùng 

0,08 3,0 0,24 Thách 

thức 

6 Điều kiện tự nhiên 0,13 3,0 0,39 Cơ hội 

7 Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn 

chồng chéo 

0,09 2,0 0,18 Thách 

thức 

8 Khách hàng 0,13 3,0 0,39 Cơ hội 

9 Các đối thủ cạnh tranh 0,09 3,0 0,27 Thách 

thức 

10 Mức độ phụ thuộc nhà cung cấp 0,09 3,0 0,27 Cơ hội 

Tổng 1,00  2,9  

Nguồn: Kết quả điều tra nghiên cứu. 

Căn cứ đánh giá của các chuyên gia về du 

lịch, ma trận các yếu tố bên ngoài giúp ngành 

du lịch thủ đô Hà Nội xem xét lại các yếu tố chủ 

yếu liên quan đến môi trường bên ngoài tác 

động và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch hiện 

nay. Số liệu Bảng 2 với tổng điểm quan trọng là 

2,9 cho thấy, ngành du lịch thủ đô Hà Nội phản 

ứng trung bình với các yếu tố từ môi trường bên 

ngoài trong việc tận dụng các cơ hội và tránh 

những mối đe dọa. Hà Nội được khách du lịch 

quốc tế biết đến là thành phố vì Hòa Bình với 

sự ổn định về chính trị, an ninh trật tự. Đây 

chính là cơ hội lớn cho ngành du lịch Hà Nội 

phát triển. Khi khách du lịch đến một điểm đến 

du lịch nào đó, nhu cầu an toàn được đảm bảo 

thì họ sẽ đánh giá cao điểm đến du lịch đó. Điều 

kiện tự nhiên cũng là một thế mạnh của du lịch 

Hà Nội với khí hậu 4 mùa xuân hạ thu đông đặc 

trưng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa 

hình đồng bằng; do đó, không thường xuyên 

phải hứng chịu những đợt lũ, bão hay các hiện 

tượng thời tiết cực đoan khác. Bên cạnh những 

cơ hội cho du lịch, Hà Nội cũng đang phải 

chống chọi với thách thức liên quan đến dịch 

bệnh. Năm 2020, do tác động của đại dịch 

Covid-19, ngành du lịch Hà Nội đã chịu thiệt 

hại nặng nề, doanh thu du lịch sụt giảm nghiêm 

trọng giảm 69,1% so với năm 2019 (Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, 2019). Đây 

chính là một thách thức lớn nhất đối với du lịch 

Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. 

Ảnh hưởng môi trường bên trong và bên 

ngoài đến hoạt động của ngành, bao gồm yếu tố 

tạo thuận lợi (các cơ hội, điểm mạnh), yếu tố 

gây khó khăn (các nguy cơ, điểm yếu) thông 

qua ma trận IEF (ma trận các yếu tố bên trong) 

và EFE (ma trận các yếu tố bên ngoài) được đưa 

vào ma trận SWOT để đề xuất các cặp kết hợp 
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tương ứng: điểm mạnh/cơ hội, điểm mạnh/nguy 

cơ, điểm yếu/cơ hội, điểm yếu/nguy cơ. Đây là 

cơ sở cho các giải pháp trong quá trình hoạch 

định chiến lược (ma trận QSPM).

BẢNG 3. XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC SO, WO, ST, WT 

Chiến lược điểm mạnh/ cơ hội (SO) 

S1, S3, S4, S7, S8, S9, S10, S11 + O1, O2, O6 

=> Chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch 

S1, S3, S4, S7, S8, S9, S10, S11 +O1, O2, O8 

=> Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Chiến lược điểm yếu/ cơ hội (WO) 

W2, W5, W6 + O1, O2, O6, O8 => Chiến lược 

thu hút đầu tư 

Chiến lược điểm mạnh/ nguy cơ (ST) 

S1, S3, S4, S7, S8, S9, S10, S11 + T3, T5 => 

Chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững 

S1, S3, S4, S7, S8, S9, S10, S11 + T3, T4, T5, 

T9 => Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch 

Chiến lược điểm yếu/ nguy cơ 

W2, W5, W6 + T5, T7, T9 => Chiến lược hoàn 

thiện bộ máy nhà nước trong lĩnh vực du lịch 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. 

BẢNG 4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG MA TRẬN QSPM 

TT Chiến lược kết 

hợp 

Tên chiến lược Tổng số điểm 

hấp dẫn 

1 Chiến lược SO Chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch 135 

  Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch 135 

2 Chiến lược ST Chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững 121 

  Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch 121 

3 Chiến lược WO Chiến lược thu hút đầu tư 116 

4 Chiến lược WT Chiến lược hoàn thiện bộ máy nhà nước trong lĩnh vực 

du lịch 

107 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. 

Kết quả đánh giá ma trận QSPM, căn cứ vào 

tổng số điểm hấp dẫn, các chiến lược phát triển 

bền vững du lịch thủ đô Hà Nội đến năm 2025 

được đề xuất là: Chiến lược xúc tiến, quảng bá 

du lịch; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du 

lịch; Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch; 

Chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững; 

Chiến lược thu hút đầu tư; Chiến lược hoàn thiện 

bộ máy nhà nước trong lĩnh vực du lịch. 

4. Giải pháp cho chiến lược phát triển du 

lịch bền vững của thủ đô Hà Nội đến năm 

2025 

4.1. Giải pháp thực hiện chiến lược xúc 

tiến, quảng bá du lịch 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch để tạo 

dựng hình ảnh mới của du lịch Hà Nội nơi hội tụ 

những giá trị văn hóa nghìn năm, từng bước xây 

dựng thành công thương hiệu du lịch Hà Nội trên 

bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.  
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- Xây dựng hệ thống các trạm thông tin du 

lịch gắn với số hoá các nền tảng để cho du 

khách tại các khu vực đông người như: sân bay 

Nội Bài, các điểm di tích lịch sử, trên đường 

phố, tại các nhà hàng khách sạn, siêu thị lớn. 

Tiến tới mở văn phòng đại diện của du lịch Hà 

Nội tại các thị trường trọng điểm, các trung tâm 

du lịch lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoàn 

thiện các nền tảng số hoá, với các công nghệ dữ 

liệu lớn trên internet để phát huy tối đa thông 

tin quảng bá về du lịch mọi mặt đến với khách 

hàng một cách nhanh, hiệu quả nhất. 

- Các cơ quan về văn hóa, thể thao và du lịch 

Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, các đơn vị 

kinh doanh du lịch phối hợp chặt chẽ với các 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, các báo để có bài 

đăng giới thiệu quảng cáo cho du lịch Hà Nội. 

Đồng thời, phát triển công tác quảng bá xúc tiến 

trên các đài truyền hình trên thế giới như BBC, 

CNN..., xây dựng tạp chí truyền hình chuyên đề 

“Hà Nội, nơi hội tụ và tỏa sáng” phát sóng định 

kỳ hàng tuần để giới thiệu về du lịch Hà Nội và 

các tỉnh trong vùng du lịch Bắc Bộ. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 

quảng bá (phát hành nhiều ấn phẩm du lịch chất 

lượng cao), thực hiện nhiều chiến dịch lớn để 

xúc tiến du lịch như: tham gia hội chợ triển lãm, 

hội thảo trong nước và quốc tế để giới thiệu cho 

du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách và đầu tư 

cho du lịch, xây dựng môi trường du lịch an 

toàn, văn minh, lành mạnh. 

4.2. Giải pháp thực hiện chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực du lịch  

Phát triển nguồn nhân lực du lịch một cách 

đồng bộ (cả về số lượng, chất lượng và có hệ 

thống) là động lực để thúc đẩy phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ yêu cầu 

thực tế đó đặt ra mục tiêu phát triển nguồn nhân 

lực đến năm 2025 là nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực cho các cấp quản lý, xây dựng lực 

lượng lao động trực tiếp của ngành du lịch thủ 

đô đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề 

và trình độ đào tạo, đảm bảo chất lượng về 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du 

lịch trong giai đoạn mới và hội nhập quốc tế 

thông qua đổi mới cơ chế chính sách phát triển 

nguồn nhân lực, tăng cường năng lực cho hệ 

thống cơ sở đào tạo du lịch. Có các chính sách 

đãi ngộ rõ ràng về lương, thưởng, làm thêm giờ 

hoặc cơ hội thăng tiến dành cho những người 

có năng lực và nhiệt tình trong công việc. 

Bên cạnh cách tư duy về nhân lực truyền 

thống, cần chú ý đầu tư và phát triển nguồn 

nhân lực số như AI, Robot,…để tạo sự đa dạng 

gắn với công nghệ trong phục vụ phát triển du 

lịch chuyên nghiệp mạnh mẽ nhất. 

4.3. Giải pháp thực hiện chiến lược đa 

dạng hóa sản phẩm du lịch 

Có thể thấy, sản phẩm du lịch của thủ đô Hà 

Nội với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và 

Duyên hải Đông Bắc khá trùng lắp, thiếu cái 

mới, chủ yếu vẫn là du lịch tham quan các di 

tích lịch sử, tâm linh. Các sản phẩm du lịch này 

đang khai thác dưới dạng “thô” chưa đầu tư 

nhiều “chất xám”. Trong khi đó nhiều cái có sẵn 

nhưng chưa khai thác được như: phát triển du 

lịch cộng đồng, du lịch canh nông, du lịch ngoại 

ô, sinh thái,  làng nghề, đầu tư nâng cấp các giá 

trị văn hoá vật thể và phi vật thể như múa rối 

nước, hát chèo...phục vụ khách du lịch. Để du 

lịch Hà Nội mang khuôn mặt mới, hấp dẫn hơn 

cần nâng cao tính chuyên nghiệp, dựa trên thế 

mạnh tiềm năng, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm 

đã có, cần đa dạng hoá sản phẩm du lịch Hà Nội 

thông qua các hình thức: 

- Phát triển sản phẩm du lịch làng nghề 

truyền thống:  Hà Nội có hơn 1.300 làng nghề, 

đó là lợi thế lớn để phát triển loại hình du lịch 

làng nghề. Do vậy, các làng nghề cần tập trung 

nâng cao chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sản 

phẩm, bao bì sản phẩm vào mục tiêu sáng tạo 

sản phẩm mang tính đặc trưng. Đồng thời, Sở 
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Du lịch Hà Nội cho ra mắt ứng dụng giới thiệu 

sản phẩm làng nghề bằng công nghệ 3D, cho 

phép du khách có thể xem chi tiết các sản phẩm, 

thông tin về nghệ nhân, làng nghề cũng như quá 

trình thực hiện sản phẩm đó. Ứng dụng này 

được kỳ vọng là kênh quảng bá sản phẩm của 

hơn 300 làng nghề, góp phần nâng cao chất 

lượng sản phẩm du lịch, tăng mức chi tiêu của 

du khách trong và ngoài nước khi tới thủ đô. 

- Phát triển sản phẩm du lịch không gian phố 

đi bộ: Bên cạnh việc phát triển loại hình du lịch 

di tích lịch sử, tâm linh là thế mạnh của Hà Nội. 

Hà Nội cần quan tâm đến việc phát triển sản 

phẩm du lịch mới hấp dẫn – không gian phố đi 

bộ. Ngành du lịch Hà Nội cần tăng cường triển 

khai hoạt động lễ hội đường phố mang đặc 

trưng văn hóa Hà Nội và các vùng miền cả 

nước, trở thành điểm nhấn của du lịch thành 

phố. Trong thời gian tới, nghiên cứu, đề xuất 

phương án tổ chức các không gian ẩm thực mới, 

đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với kinh tế ban 

đêm tạo điểm thu hút khách du lịch trong nước 

và quốc tế. 

- Phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội: 

Đây là hướng đi tất yếu nằm trong chiến lược 

phát triển du lịch của Thủ đô nhằm thu hút, “giữ 

chân” và tăng khả năng chi tiêu của du khách 

khi đến Hà Nội. Hà Nội có tất cả các điều kiện 

cơ sở vật chất cũng như tài nguyên thiên nhiên 

để phát triển du lịch ban đêm. Tuy nhiên để tận 

dụng tiềm năng vốn có của thủ đô về đêm, Hà 

Nội cần phải tạo hành lang pháp lý về kinh tế 

ban đêm, bảo đảm khoảng cách cần thiết đối với 

các khu dân cư, giảm tiếng ồn, bố trí đèn chiếu 

sáng khoa học, hợp lý để không ảnh hưởng đến 

sinh hoạt của người dân.... Ngoài ra, cần lắp đặt 

hệ thống wifi công cộng miễn phí tại các điểm 

du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên 

địa bàn thủ đô. Mặt khác, thủ đô Hà Nội đang 

nghiên cứu mở rộng thí điểm mô hình xe điện 

vận chuyển khách. Nghiên cứu phát triển các 

sản phẩm du lịch đêm tại các điểm du lịch 

truyền thống như Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu 

Quốc Tử Giám, các chợ đêm... tăng tính hấp 

dẫn cho du lịch thủ đô. 

4.4. Giải pháp thực hiện chiến lược phát 

triển du lịch xanh, bền vững 

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch 

xanh của thủ đô, giải pháp cơ bản là cần nâng 

cao nhận thức về du lịch xanh cho tất cả các 

thành phần tham gia du lịch: từ nhà quản lý các 

cấp, các nhà quản trị doanh nghiệp tới cộng 

đồng làm du lịch và du khách. Ðồng thời, để tạo 

môi trường thuận lợi cho du lịch xanh của thủ 

đô phát triển, cần có những hành động cụ thể 

trong xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý quy 

hoạch, trong thẩm định và thực hiện các dự án 

đầu tư phát triển sản phẩm du lịch. Mặt khác, 

Hà Nội cũng cần có chính sách tăng cường tính 

“xanh” trong phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật 

du lịch với những điều kiện cụ thể như ứng 

dụng năng lượng tự nhiên, sử dụng vật liệu thân 

thiện, chế biến rác thải, xử lý nước thải...; 

khuyến khích các chương trình bảo tồn, truyền 

bá văn hóa dân gian, dân tộc trong phát triển du 

lịch; xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về du lịch 

xanh để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du 

lịch có thể vận dụng trong quá trình đầu tư, quy 

hoạch và kinh doanh. Ðây cũng là căn cứ để 

công nhận những sản phẩm du lịch xanh như: 

chương trình du lịch xanh, khách sạn xanh, nhà 

hàng xanh...Đảm bảo các hoạt động của du lịch 

cũng như các lĩnh vực kinh tế khác phải đảm 

bảo cần đối các mục tiêu phát triển kinh tế gắn 

với đảm bảo vấn đề xã hội và môi trường. 

4.5. Giải pháp thực hiện chiến lược thu hút 

đầu tư 

- Hàng năm, ngân sách cần ưu tiên dành một 

tỉ lệ thỏa đáng về nguồn vốn để đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng du lịch. Đầu tư theo hướng đồng 

bộ, có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng quy 

hoạch làm cơ sở kích thích phát triển du lịch 

trên địa bàn toàn thành phố. 
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- Thực hiện xã hội hóa phát triển du lịch, 

khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh 

doanh du lịch dưới các hình thức khác nhau. 

Tạo môi trường thông thoáng về đầu tư trong 

nước và nước ngoài, giữa tư nhân với nhà nước; 

mở rộng các hình thức thu hút đầu tư cả trong 

và ngoài nước. 

- Nâng cao vai trò của người dân địa phương 

trong phát triển du lịch cộng đồng để người dân 

ý thức được khi tham gia hoạt động du lịch thì 

sẽ được tôn trọng và chia sẻ quyền lợi. 

- Huy động mọi nguồn vốn để giải quyết về 

nhu cầu đầu tư, phát triển du lịch, khuyến khích 

các thành phần kinh tế tham gia, hướng huy 

động chủ yếu là từ các thành phần kinh tế, các 

doanh nghiệp lớn có tiềm lực kinh doanh hiệu 

quả, đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP du lịch. 

Kết luận  

Với các phân tích trên đây cho thấy, Hà Nội 

có nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội trong phát 

triển du lịch song việc phát triển du lịch bền 

vững lại là một thách thức lớn đòi hỏi phải có 

một chiến lược với các định hướng tổng thể. Du 

lịch Hà Nội có thể thực hiện thành công, xây 

dựng chiến lược và thực thi hiệu quả hay không 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trước tiên và 

trên hết Thành phố phải có một định hướng 

chiến lược đúng, phải có một kế hoạch thực thi 

chiến lược bài bản, đúng tầm và tương xứng với 

các tiềm năng, vị thế của thủ đô và tài nguyên 

du lịch hiện hữu. 

Với vị trí là trung tâm văn hoá, kinh tế, 

chính trị của đất nước nói chung và vùng du lịch 

Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc 

nói riêng, Hà Nội có đầy đủ tiềm năng để phát 

triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn góp 

phần đưa kinh tế thủ đô phát triển, mở rộng 

quan hệ giao lưu kinh tế văn hóa với các nước 

trên thế giới. Bên cạnh những lợi thế sẵn có, 

những tiềm năng còn ẩn chứa cần được phát 

hiện để thúc đẩy du lịch Hà Nội phát triển bền 

vững. Không ngừng nghiên cứu phát huy những 

mặt mạnh và kịp thời khắc phục những mặt hạn 

chế,... Do vậy, để thực hiện mục tiêu đưa du lịch 

Hà Nội phát triển ngang tầm yêu cầu của một 

thành phố du lịch phát triển, văn minh, hiện đại, 

thực sự là “Điểm đến du lịch an toàn - thân 

thiện - chất lượng - hấp dẫn”, nơi hội tụ của 

“những giá trị văn hóa nghìn năm” đòi hỏi cần 

sáng tạo, đổi mới hơn trong việc hoạch định và 

lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với thực 

tế và xu hướng phát triển. Với các giải pháp có 

tính định hướng chiến lược, nghiên cứu mong 

muốn sẽ góp phần cung cấp luận cứ cho việc 

xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển du 

lịch bền vững của Hà Nội trong thời gian tới. 
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